
1 2326521131 K Nguyễn Lan Anh 10/10/1994 T23YDH 0 0 0 0 Y Nợ Ninh Bình

3 2326521134 K Lương Thị Mỹ Chi 27/11/1988 T23YDH 0 0 0 0 Y Nợ Phú Yên

5 2326521136 K Trần Thị Thục Đan 15/01/1996 T23YDH 3.33 0 2.65 1.99 Y Nợ Nghệ An

8 2327521139 K Phạm Xuân Đức 21/07/1996 T23YDH 3.65 0 0 1.22 Y Nợ Gia Lai

16 2326521148 K Phạm Lê Quỳnh Giao 14/03/1981 T23YDH 2 0 0 0.67 Y Nợ Lâm Đồng

18 2327521150 K Ngô Mậu Giáp 19/05/1984 T23YDH 1.65 0 2.65 1.43 Y Nợ Quảng Bình

27 2326521160 K Hồ Thị Kim Hoa 06/10/1978 T23YDH 0 0 0 0 Y Nợ Đà Nẵng

28 2226521344 K Nguyễn Thị Hòa 02/02/1987 T23YDH 2.65 0 4 2.22 TB Nợ Quảng Nam

30 2326521162 K Hồ Thị Hồng 15/01/1993 T23YDH 0 3.33 0 1.11 Y Nợ Quảng Nam

31 2226521349 K Vũ Thị Lan Hương 19/09/1992 T23YDH 0 3 2.65 1.88 Y Nợ Tuyên Quang

32 2326521164 K Ngô Thị Hường 23/01/1993 T23YDH 3 0 0 1 Y Nợ Nghệ An

33 2326521165 K Nguyễn Thị Huyền 22/06/1991 T23YDH 0 0 0 0 Y Nợ Nghệ An

44 2327521177 K Nguyễn Trần Công Lực 28/01/1993 T23YDH 2.33 0 0 0.78 Y Nợ Gia Lai

45 2326521179 K Nguyễn Thị Ly Ly 08/04/1993 T23YDH 1 0 2 1 Y Nợ Quảng Nam

47 2326521182 K Nguyễn Hoàng Thảo Ngân 20/07/1994 T23YDH 1.65 1.65 2.33 1.88 Y Nợ DakLak

50 2326521183 K Trương Hoàng Thiên Ngọc 20/11/1987 T23YDH 2 0 2 1.33 Y Nợ Đà Nẵng

59 2326521193 K Trần Kim Phượng 28/01/1995 T23YDH 0 0 0 0 Y Nợ Quảng Nam

60 2327521194 K Lê Nguyễn Quý 12/12/1986 T23YDH 2.33 0 0 0.78 Y Nợ Đà Nẵng

63 2326521197 K Lê Thị Hồng Thắm 08/02/1984 T23YDH 0 0 0 0 Y Nợ Quảng Nam

65 2326521200 K Lê Nguyên Thảo 31/10/1983 T23YDH 0 0 0 0 Y Nợ Phú Yên

71 2226521716 K Nguyễn Thanh Thủy 02/09/1995 T23YDH 0 0 3 1 Y Nợ Quảng Trị

87 2326521222 K Trần Thị Kim Vương 27/10/1978 T23YDH 0 0 0 0 Y Nợ Quảng Ngãi


